Tiết 30,31
VĂN BẢN 2. NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
(Trích, Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp)
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập định hướng nội     dung học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV yêu cầu: Hãy kể ngắn gọn về một thầy, cô giáo mà em đặc biệt yêu quý.
· HS suy nghĩ và chia sẻ.
· GV quan sát, khuyến khích.
- GV gọi một số HS chia sẻ về người thầy/cô giáo mà mình yêu quý. 
- GV kết luận, nhận định, dẫn vào bài 
	- HS chia sẻ về người thầy/cô giáo mà mình yêu quý. Có thể kể ngắn gọn 1 kỉ niệm đặc biệt về người thầy/cô giáo đó .



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
        HOẠT ĐỘNG 2. 1: Đọc văn bản “Người thầy đầu tiên” và tìm hiểu chung
*Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản và nêu được những nét khái quát về tác giả, tác phẩm 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	

Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản
- GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm văn bản:
- GV đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc
- HS lắng nghe và lưu ý.
- GV yêu cầu HS đọc theo nhóm -> đọc toàn bài.
-HS đọc bài và chỉnh sửa giọng đọc theo nhóm; 2 HS đọc toàn bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích.
Nhiệm vụ  2: Tìm hiểu chung về tác giả,     tác phẩm
GVyêu cầu HS thảo luận nhóm bàn hoàn thành phiếu học tập số 1 tìm hiểu tác giả,  tác phẩm:
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu  chung.
1. Đọc văn bản
Yêu cầu :	
- Đọc to, rõ ràng, diễn cảm, đúng giọng điệu, chú ý phân biệt những người kể chuyện trong đoạn trích và lời thoại của các nhân vật.
- HS sử dụng các chiến lược đọc trong từng thẻ chỉ dẫn: chiến lược nhận biết để xác định người kể chuyện ở phần (1); chiến lược theo dõi để nắm bắt được sự thay đổi người kể chuyện ở các phần sau và những chi tiết miêu tả các nhân vật thầy Đuy-scn, An-tư-nai; chiến lược hình dung giúp HS tưởng tượng.
2. Tìm hiểu chung về tác giả,    tác phẩm
*Tác giả : Ai- tơ – ma-tốp (1928-2008) 
- Là nhà văn nước Cư-rơ-gư-xtan.
-Lối viết cô đọng, hàm súc, có nhiều cách 

	+ Nêu những nét chính về tác giả (tên, quê, vị trí, đề tài sáng tác, danh hiệu), tác phẩm (vị trí đoạn trích, thể loại, PTBĐ, bố cục, tóm tắt).
- HS thuyết trình; HS khác  nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 





*Tóm tắt: 
    Truyện kể về nhân vật chính là An-tư-nai, một cô bé mồ côi, phải sống với gia đình chú thím, bị đối xử tàn nhẫn,... Thầy Đuy-sen đã kiên trì dạy An-tư-nai học chữ; hết lòng bảo vệ và giúp An-tư-nai có cơ hội lên thành phố tiếp tục việc học hành. An-tư-nai rất yêu quý thầy Đuy-sen nhưng do hoàn cảnh, thầy trò phải xa cách rồi bặt tin nhau. Mấy chục năm sau, An-tư-nai đã là một viện sĩ, trở về thăm làng và gặp lại người thầy đầu tiên của mình trong một tình huống rất éo le. Bà đã viết thư nhờ người họa sĩ đồng hương kể lại câu chuyện về thầy Đuy-sen như một hành động chuộc lỗi.
	tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện.
-Tác phẩm: Cây phong non trùm khăn đỏ, Người thầy đầu tiên.
– Năm 2004: Ông được nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” của trường Đại học tổng hợp quốc gia Mat-xcơ-va.
*Tác phẩm:
- Vị trí đoạn trích: Đoạn trích nằm ở cả  phần đầu, phần giữa, phần cuối của tác phẩm 
- Thể loại: truyện 
- Bố cục: 4 phần
+ Phần 1: Hình ảnh thầy Đuy-sen qua lời kể người họa sĩ.
+ Phần 2: Hình ảnh thầy Đuy-sen qua lời kể của An-tư-nai.
+ Phần 3: Hình ảnh thầy Đuy-sen qua lời kể của An-tư-nai.
+ Phần 4: Hình ảnh thầy Đuy-sen qua lời kể người họa sĩ .
-> Kết cấu truyện: truyện lồng truyện đầy hấp dẫn (câu chuyện của người hoạ sĩ kể về bức thư của bà viện sĩ An-tư-nai; câu chuyện của An-tư-nai kể về những kí ức về thầy Đuy-sen.)



HOẠT ĐỘNG 2.2: Khám phá văn bản
*Mục tiêu:
- Nhận diện những nét đặc sắc về đặc điểm của truyện.
- HS nhận biết đuợc sự thay đổi người kể chuyện trong đoạn trích và bước đầu cảm nhận được tác dụng của sự thay đổi đó; biết khái quát đặc điểm tính cách nhân vật thầy Đuy-sen qua các chi tiết miêu tả ngoại hình, lời nói, cử chỉ, hành động, qua lời kể và cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật An-tư-nai, của nhân vật người hoạ sĩ.
- Cảm nhận được tình yêu thương của thầy Đuy-sen dành cho học trò và lòng biết ơn của An-tư-nai đối với người thầy đầu tiên. 
- Rút ra được ý nghĩa, thông điệp bài học qua đoạn trích: biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà mình được đón nhận.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm hình thức của văn bản
- HS thảo luận nhóm bàn theo PHT số2
+ Xác định ngôi kể, người kể chuyện, tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện.
+ Kể tên nhân vật, nhân vật chính.
- HS trả lời, HS khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt kiến thức, lưu ý:
Mối quan hệ giữa các nhân vật người kể chuyện:
+ Hai nhân vật “tôi” - hai người kể chuyện (bà An-tư-nai và hoạ sĩ) đều sinh ra, lớn lên ở làng Ku-ku-rêu; hiện cùng sống ở Mát-xcơ-va và có quen biết nhau. Họ cùng được mời về dự lễ khánh thành ngôi trường mới của quê hương.
+ An tư-nai hẹn với dân làng sẽ ở lại vài ngày nhưng ngay khi buổi lễ kết thúc, bà đã vội vã rời làng, trở lại Mát xcơ-va. Sau đó, bà viết thư cho hoạ sĩ, kể về “người thầy đầu tiên”; giải thích vì sao mình đột ngột rời đi và nhờ anh kể lại cho dân làng nghe câu chuyện của bà.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hình ảnh thầy giáo Đuy-sen
GV phát phiếu học tập số 3 và giao nhiệm vụ cho các nhóm
+ Tìm các chi tiết biểu hiện về nhân vật thầy Đuy-sen và rút ra nhận xét về nhân vật qua các chi tiết: 
+ Ngôn ngữ đối thoại 
+ Cử chỉ, hành động
+ Qua suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật khác (học trò) 
+ Nhận xét chung về nhân vật và nghệ thuật thể hiện nhân vật.

- Hs làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
- GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.





















Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nhân vật An-tư-nai
GV phát phiếu học tập số 4 và giao nhiệm vụ cho các nhóm
+ Tìm chi tiết kể về hoàn cảnh sống lúc nhỏ và hiện tại của An-tư-nai.
+ Suy nghĩ, cảm xúc về mọi người
+ Tình cảm dành cho thầy Đuy-sen (qua suy nghĩ, hành động).
+ Nhận xét chung về nhân vật và nghệ thuật thể hiện nhân vật.
- Hs làm việc nhóm cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
-GV nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.

















Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu trăn trở của người hoạ sĩ về bức tranh vẽ thầy Đuy-sen
GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp trong bàn câu hỏi ở PHT số 4:
+ Ở phần 4, nhân vật người hoạ sĩ đã có những ý tưởng gì cho bức tranh vẽ thầy Đuy-sen? Em ủng hộ ý tưởng nào của hoạ sĩ? Giải thích lí do em lựa chọn ý tưởng đó.
· HS suy nghĩ và trao đổi theo cặp trong bàn.
· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận cặp, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
· Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
-GV nhận xét, chuẩn kiến thức.

Nhiệm vụ  5: GV hướng dẫn Hs tổng kết nội dung nghệ thuật truyện qua câu hỏi cụ thể.
+ Khái quát lại những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích.
+ Đoạn trích “Người thầy đầu tiên” phản ánh và ngợi ca điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì với bản thân em?
· HS suy nghĩ cá nhân. GV hướng dẫn theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung 
- Đánh giá, kết luận
	II.Khám phá văn bản
1.Đặc điểm hình thức văn bản
- Ngôi kể thứ nhất xưng “tôi” (có sự thay đổi người kể chuyện: An-tư-nai kể phần 1,4; hoạ sĩ kể phần 2,3)
->Tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện ở các phần của đoạn trích khiến cho câu chuyện được soi chiếu từ nhiều chiều, trở nên phong phú, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn.
- Nhân vật: người hoạ sĩ, bà viện sĩ An-tư-nai, thầy giáo Đuy-sen. Nhân vật chính: An-tư-nai, một cô bé mồ côi.
- Hai nhân vật “tôi” - hai người kể chuyện đều sinh ra, lớn lên ở làng Ku-ku-rêu; hiện cùng sống ở Mát-xcơ-va và có quen biết nhau.














2. Hình ảnh thầy Đuy-sen 
a. Ngôn ngữ đối thoại
· Thầy Đuy-sen trò chuyện, thuyết phục các em nhỏ đi học:
+ “Các em ghé vào đây xem là hay lắm, các em chả sẽ học tập ở đây là gì? … Thế nào, các em thích học không, các em sẽ đi học chứ?”
+ “Các em cứ gọi thầy là thầy. Các em có muốn xem trường không? Vào đây, đừng ngại gì cả.”
·  Động viên, khích lệ An-tư-nai:
“Dòng suối trong trẻo của thầy, em thông minh lắm… Ôi, ước gì thầy được gửi emra thành phố lớn. Em sẽ còn khá hơn biết chừng nào”.
-> Lời nói của thầy Đuy-sen gần gũi, ân cần, đầy yêu thương.
b. Cử chỉ, hành động
- Chuẩn bị lớp học: sửa sang nhà kho cũ thành lớp học, tự tay đắp lò sưởi, dự trữ củi đốt, đi cắt rạ khô lót nền nhà,.
- Bế các em nhỏ qua suối giữa mùa đông buốt giá; lấy đá và đất đắp những ụ nhỏ trên lòng suối để các em nhỏ bước qua không bị ướt chân.
-Không để ý đến những lời lăng mạ, chế giễu của bọn nhà giàu; kể những câu chuyện vui để học trò quên đi mọi sự.
-Lo lắng, chăm sóc ân cần cho An-tư-nai khi cô bé bị chuột rút ở giữa suối.
-Kiên trì dạy chữ cho các em bất chấp hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt, sự đơn độc; mơ ước về tương lai tươi sáng cho học trò.
-> Những hành động của thầy Đuy-sen vô cùng ấm áp; thầy lo lắng, quan tâm đến học trò như người thân trong gia đình.
c. Qua suy nghĩ, cảm xúc của học trò
· Ai cũng yêu mến thầy vì tấm lòng nhân từ, vì những ý nghĩa tốt lành, vì những ước mơ của thầy về tương lai học trò.
· Học trò bất chấp khó khăn, khắc nghiệt (phải đi xa, leo đồi lội suối, bạt hơi vì gió rét, chân ngập trong những cồn tuyết) để tự nguyện đến lớp học nghe thầy giảng bài
· Học trò mong ước thầy là người ruột thịt của mình: cô bé An-tư-nai mong ước: “Ước gì thầy là anh ruột của tôi.”
Nhận xét chung:
- Thầy Đuy-sen là người có mục đích sống cao đẹp, cương nghị, kiên nhẫn, nhân hậu, vị tha,... trong đó, nổi bật nhất là tình cảm yêu thương, hết lòng vì học trò.
-- *Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
+ Nhân vật thầy giáo Đuy-sen hiện lên qua hành động, cử chỉ, lời nói (đối thoại); 
+ Được thể hiện qua cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật khác (An-tư-nai).
2. Nhân vật An-tư-nai
a. Hoàn cảnh sống: 
- Lúc nhỏ: An-tư-nai phải sống thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm; không được chăm sóc, yêu thương: “Nếu thím em cho đi thì em sẽ đi”; “…gấu váy thủng để hở một mảng đấu gối”; “Chị ấy mồ côi ạ, chị ấy ở với chú thím”,..
- Hiện tại: trở thành bà viện sĩ nổi tiếng, sống ở Mát-xcơ-va.
b. Suy về về mọi người
- Không thích có ai thương hại mình
- Căm giận bọn nhà giàu đã chế giễu thầy Đuy-sen, coi chúng chỉ là những kẻ ngủ xuẩn, tồi tệ.
c. Tình cảm dành cho thầy giáo Đuy-sen
- An-tư-nai đặc biệt yêu quý, ngưỡng mộ và biết ơn người thầy đầu tiên của mình:
+ Cảm phục trước hành động thầy Đuy-sen bế các em nhỏ qua dòng suối vào mùa đông;
+ Căm giận và muốn bảo vệ thầy giáo của mình trước những lời chế giễu, mỉa mai của bọn nhà giàu;
+ Ở lại cùng thầy để đắp những ụ nhỏ tạo lối đi qua dòng suối.
+ Ước muốn thầy trở thành người thân của mình: “Ước gì thầy là anh ruột của tôi! Ước gì tôi được bá cổ thầy, nhắm nghiền mặt lại và thủ thỉ với thầy những lời đẹp đẽ nhất…”
+ Luôn biết ơn về những ý nghĩ tốt lành, những mơ ước của thầy cho tương lai học sinh: Nhờ thầy Đuy-sen, từ một cô bé mồ côi không biết chữ, ở một vùng quê nghèo khó, lạc hậu, từng bị người thím độc ác bán đi,... An-tư-nai đã có được cơ hội lên thành phố học tập và trở thành một viện sĩ nổi tiếng.
+ Dù có thành đạt, trở thành viện sĩ nổi tiếng nhưng An-tư-nai luôn nhớ những kí ức về thầy, mường tượng thầy đứng trước mặt.
*Nhận xét chung:
- An-tư-nai là cô bé thông minh, nhạy cảm, tinh tể và rất hiểu chuyện. Cô luôn trân trọng những kí ức và biết ơn về người thầy đầu tiên của mình.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 
+ Nhân vật là người kể chuyện ở ngôi thứ nhất (phần2, 3) nên dễ bộc lộ cảm xúc chân thực.
+ Khắc hoạ nhân vật qua hành động, cử chỉ và lời nói.
3. Trăn trở của người hoạ sĩ về bức tranh vẽ thầy Đuy-sen 
- Các ý tưởng của người hoạ sĩ:
 + Vẽ hai cây phong thầy Đuy-sen và An-tư-nai trồng, cùng đứa trẻ với đôi mắt hân hoan nhìn vào cõi xa xăm, kì ảo.
+ Vẻ cảnh tượng thầy Đuy-sen bế trẻ em qua con suối mùa đông.
+ Vẽ khoảnh khắc thầy Đuy-sen tiễn An-tư-nai lên tỉnh, sao cho bức tranh ấy diễn được tiếng gọi cất lên từ tâm hồn Đuy-sen mà đến nay An-tư-nai vẫn còn nghe vẳng lại, vang đội mãi trong lòng mỗi người.
- Em ủng hộ ý tưởng vẽ người thầy giáo tiễn An-tư-nai lên tỉnh vì nó thể hiện được mong muốn của người họa sĩ sao cho bức tranh ấy giống như tiếng gọi của thầy Đuy-sen mà cho đến nay vẫn còn vẳng lại, vang dội trong lòng mỗi người.
III. Tổng kết
Nghệ thuật: 
- Kết cấu truyện lồng truyện cùng với sự thay đổi linh hoạt người kể chuyện.
- Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt (tự sự, miêu tả, biểu cảm) tinh tế.
- Ngôn ngữ chọn lọc, đậm chất thơ; giọng điệu trữ tình trong sáng, êm dịu, tha thiết.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật phong phú, đặc sắc.
Nội dung:
- Ca ngợi tình yêu thương của thầy Đuy-sen dành cho học trò và lòng biết ơn của An-tư-nai đối với người thây đầu tiên. 
- Thông điệp: Mỗi người cần biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà mình được đón nhận.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
Tổ chức thực hiện:
· Làm việc cá nhân tại lớp:
  Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu kể lại nội dung của phần (1) và phần (4) văn bản “Người thầy đầu tiên” bằng lời của người kể chuyện thứ 3.
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
- GV gọi 1 số HS trình bày sản phẩm học tập.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
Gợi ý:
*Hình thức:
- Đoạn văn 5 – 7 câu
- Đổi ngôi kể: từ ngôi 1 xưng “tôi” (người hoạ sĩ) -> ngôi kể 3
*Nội dung:
- Kể lại nội dung của phần (1) và phần (4) văn bản “Người thầy đầu tiên” bằng lời của người kể chuyện thứ 3
- Giữ nguyên nội dung câu chuyện ở phần 1,4
Đoạn văn tham khảo:
         Người hoạ sĩ và bà viện sĩ An-tư-nai cùng được mời về dự buổi khánh thành ngôi trường mới do nông trường xây dựng. Sau khi trở lại Mát-xcơ-va, bà An-tư-nai đã gửi bức thư cho người hoạ sĩ để kể câu chuyện về thầy Đuy-sen. Bà viện sĩ khẩn khoản nhờ người hoạ sĩ làm cách nào để mọi người cùng biết câu chuyện về người thầy đáng kính. Sau khi biết rõ câu chuyện về tình thầy trò cao đẹp của bà An-tư-nai và thầy Đuy-sen, người hoạ sĩ đã băn khoăn, trăn trở vẽ một bức tranh về người thầy đầu tiên của ngôi làng.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
  Tổ chức thực hiện 
 - GV cho HS chọn thực hiện nhiệm vụ sau:
+  Hãy vẽ bức tranh minh hoạ một chi tiết mà em ấn tượng trong văn bản “Người thầy đầu tiên”. 
+ Hoặc: Em hãy hoá thân vào người hoạ sĩ trong văn bản lựa chọn một ý tưởng để vẽ về người thầy đầu tiên. Em hãy hiện thực hoá ý tưởng đó qua một bức tranh theo hình dung của em.
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà
*Hướng dẫn về nhà
- HS hoàn thiện bài tập
- Tìm đọc hoàn chỉnh truyện “Người thầy đầu tiên” (Ai-tơ-mơ-tốp)
- Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng Việt Phó từ (sgk-t72)
             

